HỌC KÌ II

TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG II SỐ HỌC 6
(GV: Nguyên Thiện Vũ)
A/. LÝ THUYẾT:

1. Số nguyên:

- Các số tự nhiên lớn hơn 0 còn được gọi là các số nguyên dương.

- Các số -1 , -2, -3, … là các số nguyên âm.

- Số 0 không nguyên âm cũng không nguyên dương.

- Kí hiệu tập hợp các số nguyên:    Z ( (...; - 3; - 2; - 1; 0; 1; 2; 3;...(
-     
	Số liền trước của 8 là 7
	Số liền trước của - 8 là -9

	Số liền sau của 8 là 9
	Số liền sau của - 8 là -7


2. Số đối: Số nguyên a có số đối là (–a )
VD:            Số 3 có số đối là số -3.                           Số -5 có số đối là số 5.

3. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên: 


Tính giá trị tuyệt đối của 7,  - 9. 

Giải:  │7│= 7,        │- 9│= 9.

4. Cộng hai số nguyên:

a) Cộng hai số nguyên cùng dấu: Ta cộng hai giá trị tuyệt đối rồi đặt trước kết quả dấu chung.
b) Cộng hai số nguyên khác dấu:

- Cộng hai số nguyên đối nhau: Tổng bằng 0.    Ví dụ: (- 6) + 6 = 0
- Cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau: Thanh toán nợ (Có nhiều thì kết quả Dương, Nợ nhiều kết quả Âm).
   Ví dụ: (- 5) + 9 = 4 (Có nhiều thì kết quả Dương);
    
    5 + (–12) = – 7 (Nợ nhiều kết quả Âm).

5. Trừ hai số nguyên: Hiệu của hai số nguyên a và b là tổng của a với số đối của b, tức là 
a – b =             a                        +          (- b ). 

            (giữ nguyên số thứ nhất + số thứ hai đổi dấu)
      Ví dụ:  
	5 – 8 = 5 + (– 8) = – 3
	5 – (– 8) = 5 + 8 = 13

	– 5 – 8 = – 5 + (– 8) = – 13
	– 5 – (– 8) = – 5 + 8 = 3


  6. Nhân hai số nguyên:

	
Quy tắc
	Ví dụ

	(+) . (+) = +
	5 . 4 = 20 hoặc (+5) . (+4) = 20

	(–) . (–) = +
	(– 2) . (– 3) = 6 

	(+) . (–) = –
	3 . (– 4) = –12 hoặc (+3) . (– 4) = – 12

	(–) . (+) = –
	(–1) . 4 = – 4 hoặc (– 1) . (+ 4) = – 4


  7. Chia hai số nguyên:

	Quy tắc
	Ví dụ

	(+) : (+) = +
	20 : 4 = 5

	(–) : (–) = +
	(– 6) : (– 3) = 2

	(+) : (–) = –
	6 : (–2) = – 3

	(–) : (+) = –
	(– 10) : 5 = – 2


  8. Quy tắc “ Chuyển vế” : Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-“ và dấu “-” đổi thành dấu “+“.

      Ví dụ: Tìm x biết
                  a)  x + 5 = 13


  x        = 13 – 5    { + 5 chuyển vế đổi thành – 5}



  x        = 8


        b)  – 2x – 4 = 6

             – 2x       = 6 + 4  { – 4 chuyển vế đổi thành + 4}



   – 2x       = 10

                           x       = 10 : (– 2) 
                           x       = – 5

  9. Quy tắc “ Dấu ngoặc” : 
- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước ngoặc ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” đổi thành dấu “-“ và dấu “-” đổi thành dấu “+“. 
- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+“ đằng trước thì các số hạng trong dấu ngoặc vẫn giữ nguyên dấu.
       Ví dụ:                    (– 2 + 5 – 7)             –              (– 3 + 5 – 7 – 2) 

                       =              – 2 + 5 – 7                               + 3 – 5 + 7 + 2

                                     {ngoặc thứ nhất giữ nguyên dấu,         ngoặc thứ hai đổi dấu }



  = + 2 – 2 + 5 – 5 + 7 – 7  {giao hoán các đối lại gần nhau: số Dương ghi trước, số Âm ghi sau} 


  =       0    +   0     +    0 = 0

  10. Ước và bội của một số nguyên:


a/. Ví dụ 1:  Tìm các ước của 



a.  12




b. –15




c. 8
	Bài làm
	Nháp

	a. Ư(12) = {1; 12; 2; 6;  3; 4}
	12 : 1 = 12
12 : 2 = 6

12 : 3 = 4

12 : 4 không chia vì 4 có trong Ư(12) rồi


	b. Ư(–15) = {1; 15; – 1; – 15; 3; 5; – 3; –5}

      lấy 1; 15 ghi vào, ghi thêm –1; –15 vào

         lấy 3; 5 ghi vào, ghi thêm –3; –5 vào

Ta có th sắp xếp lại cho thứ tự các số:

Ư(- 15) = {–15; –5; –3; –1; 1; 3; 5; 15}
	Lấy 15 : 1 = 15
       15 : 2 chia không hết bỏ qua

       15 : 3 = 5

       15 : 4 chia không hết bỏ qua

       15 : 5 không chia vì 5 có trong 
Ư(–15) rồi

	c. Ư(8) = { …………………………}
	Làm như trên.



b/. Ví dụ 2:  a) Tìm các bội của 2


b) Tìm 5 bội của 5

      Giải:

	Bài làm
	Nháp

	B(2) = {…; –8; – 6; –4; –2; 0; 2; 4; 6; 8; …}

         Ghi 0 vào
         Ghi 2 và thêm – 2 vào hai bên số 0

         Ghi 4 và thêm – 4 vào hai bên tiếp

         Ghi 6 và thêm – 6 vào hai bên tiếp

         Ghi 8 và thêm – 8 vào hai bên tiếp

         Ghi …. ở hai bên tiếp rồi đóng ngoặc.
	Lấy 2 . 0 = 0
       2 . 1 = 2

       2 . 2 = 4

       2 . 3 = 6

       2 . 4 = 8



	Năm bội của 5 là: 0; 5; 10; – 5; –10.
	 Làm như trên nhưng chỉ lấy năm số thôi.


B/. BÀI TẬP
Bài tập 1. Thực hiện: (xem lại phần Lý thuyết ở trên)

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:  0; -15; -99; 100; -2

b) Tìm số đối của : –7; 12                          
     c) Tìm giá trị tuyệt đối của: 16; –12
d) Tìm số liền sau của các số:  – 2;   0;  12.

e) Tìm số liền trước của các số:  5;  – 9;  0; │7│.

Bài tập 2.  Tính giá trị của :

   1/ 827 + 226

2/ (– 5) + (– 11)          3/ (– 53) + (– 17)
      4/ 15 + (– 5)

   5/ (– 65) + 11
          6/ 5 – (– 19)
  
     7/ 14 – 20 

      8/ (– 5) – (– 11)

   9/ (–2)3                 
10/ (–3)2.9

   11/ (–70) : (–5)      
    12/ 154 + (–54)           
Bài tập 3.  Tìm các ước của 14; – 9; 20.
Bài tập 4.  Tìm các bội của 3; – 4
Bài tập 5.  Tìm 6 bội của 10; – 3.
Bài tập 6.  a/ Tìm các ước của -7                        

 b/ Tìm bốn bội của 9         

Bài tập 7.  Tính nhanh          
a/ (– 8) + 5 + 8           

b/ (– 4) . 6 .  (–25)         
        c/ 73. (– 65) +73.( – 35)
d/ – 37 + 54 + (– 70) + (– 163) + 246


e/ 13 – 12 + 11 + 10 – 9 + 9 – 7 – 6 + 5 – 4 + 3 + 2 – 1 
Bài tập 8.  Thực hiện phép tính sau khi bỏ ngoặc
     a/ 210 + (46 – 210 – 26)          


b/ (72 – 36) – (72 – 200 – 36) 
     c/ (17 – 259) + (17 – 25 + 259)  


b/ (125 – 679 + 145) – ( 125 – 679)
Bài tập 9.  Đơn giản biểu thức sau khi bỏ ngoặc:
    a/ (a + b – c) – (b – c + d)



b/ – (a – b + c) + (a – b + d)

    c/ (a + b) – (– a + b – c)



e/ – (a + b) + (a + b + c)

Bài tập 10.  Tính nhanh:

    a/ (3568 – 214) – 3568


        b/ (– 2019) – (45 – 2019)

    c/ – (296 – 375) + (296 – 375)
        d/ (123 + 234) + (456 – 123) – [2019 – (–234)]
Bài tập 11.  Tìm số nguyên x, biết:
     a/ 15 – x = 1 – (– 9)        
 b/   
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 c/ x – 5 = – 1  


     d/ x – (– 24) = 5 

 e/ 18 – (– x) = 8

     
 f/ x + 30 = – 6

     g/ 5x + 7 = – 13


 h/ – 8x + 10 = 2


k/ – 9 – 6x = 15
Bài tập 12.  Tính tổng các nguyên x biết:                 

a/  – 5 < x < 3



b/ – 10 < x < 12
Bài tập 13.  Tính các tổng sau:

A = 1 + (– 2) + 3 + (– 4) + ... + (– 2020) + 2021


B = (– 2) + 4 + (– 6) + 8 + ... + (– 2020) + 2022


C = 1 + (– 3) + 5 + (– 7) + 9 + ... + (– 2021) + 2023


D = (– 2020) + (– 2019) + (– 2018) + ... + 2020 + 2021
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